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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em chăm chỉ, có trách nhiệm trong học tập và luôn cố 
gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em biết lắng 
nghe, nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc sai sót.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Đường thẳng - cong - gấp khúc. Ba điểm thẳng hàng

 Mức 3 MRVT về gia đình, đồ vật; từ loại, các kiểu câu và dấu câu  Mức 3 Phép trừ có hiệu bằng 10

 Mức 3 Kể chuyện em thích. Nói và đáp lời chào hỏi, xin lỗi, từ chối  Mức 3 Phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

 Mức 3 Chính tả đoạn, âm vần và chữ hoa; viết hoa  Mức 3 Bài toán nhiều hơn. Bài toán ít hơn

 Mức 3 Nói, viết lời xin lỗi, viết bưu thiếp, giới thiệu đồ vật  Mức 3 Đơn vị đo dung tích: Lít

 Mức 3 Kĩ năng tưởng tượng – Luyện tập qua bài đọc, ca dao  Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Mục tiêu tháng 10 của em là rèn kĩ năng đọc – hiểu văn bản, mở rộng 
vốn từ về gia đình, đồ vật, các kiểu câu; luyện nói, viết lời xin lỗi và 
viết bưu thiếp; viết đúng chính tả, viết hoa; kể chuyện và tưởng tượng. 
Em đã hoàn thành tốt các mục tiêu trên.

Mục tiêu tháng 10 của em là nhận biết các dạng đường thẳng, cong, 
gấp khúc; thực hiện phép trừ trong phạm vi 20; giải bài toán nhiều hơn 
– ít hơn; biết đo dung tích bằng lít và vận dụng tiếng Anh trong học 
Toán. Em đã hoàn thành tốt các mục tiêu trên.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN XÃ HỘI

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Một số sự kiện, hoạt động ở trương

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Ngày nhà giáo Việt Nam

Em đã nắm được cách đặt câu với các môn thể thao như tennis, 
basketball, hockey và biết nói về công việc của những người như taxi 
driver, soccer player hay builder. Em học tập chăm chỉ và luôn hăng 
hái phát biểu trong giờ học. Khuyến khích em chú ý hơn khi viết để 
bài làm hoàn thiện hơn.

 Mức 3 Tình huống nguy hiểm ở trường và cách phòng tránh

 Mức 3 Giữ vệ sinh trường học

Mục tiêu tháng 10 của em là tìm hiểu các sự kiện, hoạt động ở trường; 
biết giữ vệ sinh và phòng tránh nguy hiểm khi ở trường. Em đã hoàn 
thành tốt các mục tiêu trên. 

SCIENCE Mức 3

Coffee confidently uses movement vocabulary and explains how 
force affects speed and direction. He gives examples such as A big 
push makes a toy car move fast or Pulling slows it down. To 
progress, Coffee should link cause and effect more clearly in full 
explanations.

TIN HỌC Mức 0  MỸ THUẬT Mức 3

Em đã bước đầu biết quan sát và thể hiện hình ảnh theo chủ đề, bài vẽ 
có bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa. Em cần mạnh dạn sáng tạo thêm 
chi tiết để bức tranh sinh động hơn.

BƠI - LẶN Mức 0 VÕ THUẬT Mức 3

Em thực hiện tốt nội dung lăn qua vai, nghiêm túc tập luyện các bài tập, 
em cần luyện tập thêm động tác đảo cước.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em biết kết hợp giữa tập hợp, dóng hàng và quay hướng chính xác. 
Em tích cực luyện tập vận động. Em cần giữ khoảng cách đều với 
bạn khi di chuyển.

Em đã hoàn thành bài hát “Ngày mùa vui” với giọng hát trong sáng, 
đúng giai điệu. Em có tiến bộ trong việc hát đều nhịp và rõ lời. Em hãy 
luyện thêm để thể hiện bài hát tự tin, vui tươi hơn nhé.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3 SINH TỒN Mức 3

Em nhận ra giá trị của việc thay đổi suy nghĩ để trưởng thành hơn, 
như con sâu kiên nhẫn chờ ngày hóa bướm. Khuyến khích em tiếp 
tục phát huy sự tự tin khi chia sẻ ý kiến trước lớp.

Em thực hiện rất tốt kỹ năng vệ sinh đồ dùng học tập và giữ quần áo, 
giày dép luôn sạch sẽ. Em học tập nghiêm túc, có tinh thần tự giác 
cao. Em cần duy trì thói quen vệ sinh mỗi ngày để rèn tính gọn gàng, 
ngăn nắp hơn nữa.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


